
              SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN  EA SÚP                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số         /BC-TTYT

Trung tâm y tế huyện Ea Súp báo cáo danh sách đăng ký người hành nghề như sau.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, tất cả các ngày trong tuần.

STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số chứng chỉ hành 

nghề
Cấp ngày

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ 

thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức danh, 

vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm)

1 Nguyễn Viết Hữu 602/ĐL-CCHN 20/11/2012 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa + Chứng chỉ điện tim đồ, siêu âm 07h - 17h Giám đốc TTYT

2 Y Kiêm Tơr 2387/ĐL - CCHN 15/11/2013
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại + Sản khoa + Chứng chỉ siêu 

âm
07h - 17h Phó GĐ TTYT

3 Kiều Thị Thanh Hà 3923/ĐL-CCHN 6/5/2014
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

07h - 17h
Phó PT Phòng 

KHNV-ĐD

4 Nguyễn Thị Thu Hiền
19013/CCHN-D-

SYT-ĐL
5/11/2019

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Nhân viên - 

Phòng KHNV-ĐD

5 Y Suôn Byă 008362/ĐL- CCHN 18/9/2018
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên - 

Phòng KHNV-ĐD

6 Trần Thị Huệ Hạnh 2415/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên - 

Phòng KHNV-ĐD

                                                         Ea súp, ngày        tháng  01 năm 2023

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ, NGƯỜI LÀM VIỆC, HỌC VIỆC

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA SÚP THÁNG 12/2023

Thực hiện công văn số 573/SYT-QLHN ngày 26 tháng 02 năm 2020. 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA SÚP  

2. Địa chỉ: 265-267 Hùng Vương - thị trấn Ea Súp - huyện Ea Súp - Tỉnh Đắk Lắk

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



7 Ngô Thanh Hiền 7179/ĐL - CCHN 28/4/2017
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD
07h - 17h

Nhân viên - 

Phòng KHNV-ĐD

8 Cao Thị Yến
010361/ĐL - 

CCHN
9/12/2022

Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên - 

Phòng KHNV-ĐD

9 Nguyễn Thị Minh Phương
010362/ĐL - 

CCHN
9/12/2022

Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
07h - 17h

Nhân viên - 

Phòng KHNV-ĐD

10 Sạt Thỉ Knul 6042/ĐL - CCHN 19/10/2015

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h Phó Phòng KHNV-ĐD

11 Hoàng Thị Thu Thành 7237/ĐL - CCHN 4/5/2017
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
07h - 17h

Nhân viên - 

Phòng KHNV-ĐD

12 Bế Thị Như 2401/ĐL - CCHN 30/7/2018
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h - 17h
Trưởng Khoa Khám - 

HSCC

13 H Nhưng Niê 2404/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
ĐD Trưởng -  Khoa 

Khám - HSCC

14 H Ju Rcom 6752/ĐL - CCHN 30/7/2018
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + Chứng chỉ CK sơ bộ mắt + Chứng chỉ 

điện tim
07h - 17h

Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

15 Nguyễn Đình An 3911/ĐL - CCHN 30/7/2021
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + Chứng chỉ điện tim

07h - 17h
Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

16 Trần Thị Trang 6512/ĐL - CCHN 6/6/2016
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
07h - 17h

Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

17 Nguyễn Viết Thanh 2407/ĐL - CCHN 15/11/2013
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng gây mê hồi sức

07h - 17h
Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

18 Lương Thị Xoan 2406/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

19 Kiều Tấn Tôn 2409/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

20 Nguyễn Thị Tuyết Nga 2403/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

21 Lang Văn Quân 2405/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng + Chứng chỉ kỹ thuật nắn, bó bột

07h - 17h
Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

22 Phan Thị Bích Thìn 009818/ĐL- CCHN 12/11/2021
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y
07h - 17h

Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC



23 Đỗ Thị Đào 2410/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

24 Bạch Quang Thiện 2377/ĐL - CCHN 15/11/2013
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ răng trẻ em

07h - 17h
Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

25 Đặng Văn Hải 4826/ĐL - CCHN 12/9/2014

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

26 Nguyễn Thị Sơn 4827/ĐL - CCHN 12/9/2014

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên -  Khoa 

Khám - HSCC

27 H Uyên Niê Kđăm 2386/ĐL - CCHN 15/11/2013
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản-Phụ-KHHGĐ + Ngoại khoa + 

Chứng chỉ siêu âm sản khoa
07h - 17h

Phó khoa Ngoại TH -

CSSKSS - Phụ sản

28 Đinh Thị Thủy  3913/ĐL - CCHN 4/5/2018
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ + Siêu âm tổng quát

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS

29 Nguyễn Thế Chinh 2378/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS - Phụ sản

30 Trần Thị Diệp 3587/ĐL - CCHN 2/4/2014

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS - Phụ sản

31 Trần Thị Bích Phượng 2384/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS - Phụ sản

32 Phạm Thị Huệ 2380/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS - Phụ sản

33 H Preo Hra 2383/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS - Phụ sản

34 Cao Thị Hiền 3928/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS - Phụ sản

35 Trần Thị Ly 7271/ĐL - CCHN 5/5/2015

Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ hộ sinh

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS - Phụ sản

36 Khổng Thị An 5699/ĐL - CCHN 19/5/2022

Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, hộ sinh

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS - Phụ sản



37 H Phin Niê 2381/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS - Phụ sản

38 SôRaZa Ê Ñuôl 006980/ĐL- CCHN 22/03/2017
Thực hiện  theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Ngoại 

TH -CSSKSS - Phụ sản

39 Y Đơn Niê 4093/ĐL - CCHN 22/5/2014
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + chứng chỉ điệm tim + chứng chỉ siêu âm

07h - 17h
Trưởng Khoa Nội TH- 

Nhi- Nhiễm

40 Bùi Thị Thúy Thương 2388/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
ĐD Trưởng - Khoa Nội 

TH-Nhi - Nhiễm

41 Nguyễn Thị Hoài Tưởng 2393/ĐL - CCHN 28/2/2021

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

42 Lê Thị Thanh Hoa 2396/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

43 Hoàng Thị Duyên 2399/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

44 Vi Văn Kế 3684/ĐL - CCHN 4/4/2014
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y sỹ đa khoa

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

45 Hồ Thị Tuyết Sương 2395/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

46 Nguyễn Xuân Quang 7791/ĐL - CCHN 13/11/2017
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
07h - 17h

Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

47 Bùi Thị Thu Hoài 7682/ĐL - CCHN 21/9/2017
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD
07h - 17h

Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

48 Bùi Thị Lan Hương 010203/ĐL- CCHN 26/7/2022
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y
07h - 17h

Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

49 Bùi Thị Hoài Ngân 8851/ĐL - CCHN 19/9/2019
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD
07h - 17h

Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

50 Đàm Văn Thành 7217/ĐL - CCHN 30/7/2018
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + Chứng chỉ dinh dưỡng tiết chế + Chứng 

chỉ điệm tim
07h - 17h

Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

51 Trần Văn Vương 2389/ĐL - CCHN 23/7/2021
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền + Chứng chỉ Vật lý trị liệu , 

Phục hồi chức năng + Chứng chỉ điệm tim
07h - 17h Phó khoa YHCT-PHCN

52 Võ Thị Thu Hà 7211/ĐL - CCHN 3/5/2017
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật viên vật lý trị niệu- Chứng chỉ 

Vật lý trị liệu , Phục hồi chức năng
07h - 17h

Nhân viên - Khoa 

YHCT-PHCN



53 Dương Thị Thảo 7332/ĐL - CCHN 19/5/2017
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 10/2015/TTLB/BYT-BNV 

07h - 17h
Nhân viên - Khoa 

YHCT-PHCN

54 Ngô Văn Tạo 7326/ĐL - CCHN 19/5/2017
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa 

YHCT-PHCN

55 Trịnh Văn Ba 2390/ĐL - CCHN 15/11/2013
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền + Chứng chỉ Vật lý trị liệu , 

Phục hồi chức năng
07h - 17h

Nhân viên - Khoa 

YHCT-PHCN

56 Lê Văn Thanh 3917/ĐL - CCHN 6/5/2014
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h - 17h
Nhân viên - Khoa 

YHCT-PHCN

57 Nguyễn Hữu Huy 009707/ĐL- CCHN 30/7/2020
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền + Chứng chỉ Vật lý trị liệu , 

Phục hồi chức năng + điện tâm đồ
07h - 17h

Nhân viên - Khoa 

YHCT-PHCN

58 Nguyễn Thị Đan Nguyên 010415/ĐL- CCHN 3/2/2023
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền + Chứng chỉ điện tâm đồ

07h - 17h
Nhân viên - Khoa 

YHCT-PHCN

59 H Bớc Mlô 2391/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

07h - 17h
ĐD Trưởng - Khoa 

YHCT-PHCN

60 Nguyễn Đức Tùng
009646/ĐL - 

CCHN
2062021

Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên - Khoa 

YHCT-PHCN

61 Hồ Thị Linh
21198/CCHN-D-

SYT-ĐL
31/8/2021

Người chịu chuyên môn về dược của Nhà thuốc,Quầy thuốc, Tủ thuốc 

TYT.
07h - 17h

Phụ trách  Khoa Dược -

TTB-VTYT

62 Phạm Thị Tuyết Trang
00704/CCHN-D-

SYT-ĐL
20/11/2014

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Khoa Dược -TTB-

VTYT

63 Nông Ngọc Hoa
18528/CCHN-D-

SYT-ĐL
26/11/2018

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Khoa Dược -TTB-

VTYT

64 Trần Văn Hạnh
19262/CCHN-D-

SYT-ĐL
20/8/2019

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Khoa Dược -TTB-

VTYT

65 H Hường Kla
01367/CCHN-D-

SYT-ĐL
15/12/2015

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Khoa Dược -TTB-

VTYT

66 Trương Thị Kim Tuyến
21205/CCHN-D-

SYT-ĐL
22/09/2021

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Khoa Dược -TTB-

VTYT

67 Phạm văn Cường
21254/CCHN-D-

SYT-ĐL
18/11/2021

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Khoa Dược -TTB-

VTYT

68 Lê Văn Hồ 3927/ĐL - CCHN 6/5/2014
Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h - 17h
Phụ trách Khoa xét 

nghiệm - CĐHA

69 Hồ Minh Quang 010204/ĐL- CCHN 26/7/2022
Khám chữa bệnh đa khoa + Chứng chỉ siêu âm + Điệm tim

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Xét 

nghiệm - CĐHA

70 Vũ Đình Hoạt 3882/ĐL - CCHN 6/5/2014
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa

07h - 17h
Nhân viên - Khoa 

KSBT - HIV

71 Nguyễn Bá Hưng 8632/ĐL - CCHN 3/5/2019
Quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên - Khoa 

KSBT - HIV



72 Phạm Lê Thùy Dương 3922/ĐL - CCHN 6/5/2015
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa

07h - 17h
Học việc - Khoa NTH-

NN

73 Lang Thị Hòe 7208/ĐL - CCHN 3/5/2017
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y
07h - 17h

Nhân viên - Khoa xét 

nghiệm - CĐHA

74 Phạm Thị Mai Lan 6969/ĐL - CCHN 22/3/2017
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y
07h - 17h

Nhân viên - Khoa xét 

nghiệm - CĐHA

75 Nguyễn Thị Thanh Thủy 6616/ĐL - CCHN 27/6/2016
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật viên xét nghiệm.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa xét 

nghiệm - CĐHA

76 Nguyễn Duy Yên 7346/ĐL - CCHN 19/5/2017
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y
07h - 17h

Nhân viên - Khoa xét 

nghiệm - CĐHA

77 Hà Thị Hải 3920/ĐL - CCHN 6/5/2014
Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h - 17h
Nhân viên - Khoa xét 

nghiệm - CĐHA

78 Vi Nhật Tân 7806/ĐL - CCHN 27/11/2017
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV

07h - 17h
Nhân viên - Khoa xét 

nghiệm - CĐHA

79 Nguyễn Thị Thảo 007273/ĐL-CCHN 5/5/2017
Thực hiện PVHĐ theo thông tư 26/2015/TTLB/BYT-BNV quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y
07h - 17h

Nhân viên - Khoa xét 

nghiệm - CĐHA

80 Võ Thị Nhàng
0003614/ĐL-

CCHN
2/4/2014

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên - 

Phòng Dân số

81 Vũ Thị Thảo
0003613/ĐL-

CCHN
2/4/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên -

 Phòng Dân số

82 Phan Văn Thành 009793/ĐL- CCHN 28/10/2021
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên khoa 

KSBT-HIV

83 Nguyễn Đình Phương 009289/ĐL- CCHN 25/8/2020
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Học việc - Khoa NTH-

NN

84 Nguyễn Văn Sơn 009304/ĐL- CCHN 25/9/2020
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên khoa 

KSBT-HIV

85 Vũ Thị Việt Trinh 009393/ĐL- CCHN 23/11/2020

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên khoa 

KSBT-HIV

86 Vũ Đức Năm 5698/ĐL - CCHN 19/6/2015
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ sản nhi

07h - 17h
Trưởng Khoa ATTP-

YTCC- DD

87 Lê Vũ Trang 5489/ĐL - CCHN 10/5/2016
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y sỹ

07h - 17h
Nhân viên Khoa  ATTP-

YTCC-DD

88 Đào Thị Thu Liên 003910/ĐL-CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Trưởng trạm- 

TYT  Ea Súp

89 H Bê Ghi Kpă 009402/ĐL- CCHN 1/12/2020
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT  Ea Súp



90 H' Loan Rcăm 5811/ĐL - CCHN 27/7/2015
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa + Chứng chỉ siêu âm

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT  Ea Súp

91 Phạm Thị Thúy 3914/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT  Ea Súp

92 Nguyễn Thị Tình 3916/ĐL - CCHN 6/5/2014
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT  Ea Súp

93 Bùi Thị Uyến 3901/ĐL - CCHN 15/11/2013

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT  Ea Súp

94 H Gem Bya 009710/ĐL- CCHN 30/7/2021

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ-

Y sỹ

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT  Ea Súp

95 Y Đa vit siu 3932/ĐL - CCHN 6/5/2014
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa + Chứng chỉ siêu âm + Điện tim

07h - 17h
Trưởng trạm-               

TYT Cư Mlan

96 Bùi Thị Nguyệt 3880/ĐL - CCHN 6/5/2014
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Phó trạm - 

TYT Cư Mlan

97 Đỗ Thị Nhị 7122/ĐL - CCHN 21/4/2017

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên -

 TYT Cư Mlan

98 Trần Thị Kiều
0009295/ĐL-

CCHN
27/8/2020

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên -

TYT Cư Mlan

99 Phạm Thị Hải 01650/ĐL-CCHND 12/9/2016
Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.

07h - 17h
Nhân viên -

TYT Cư Mlan

100 Nguyễn Văn Tùng 009290/ĐL- CCHN 25/8/2020
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên -

TYT Cư Mlan

101 Nguyễn Thị Hồng Anh 009609/ĐL- CCHN 14/5/2021

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên -

TYT Cư Mlan

102 Trần Thị Thu Hường 3930/ĐL - CCHN 6/5/2014
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h Phó PT - TYT Ea Bung  

103 Nguyễn Khắc Huy 3921/ĐL - CCHN 6/5/2014
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Bung

104 Phạm văn Việt 6045/ĐL - CCHN 19/10/2019

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Bung

105 Cao Thị Thu 3897/ĐL - CCHN 6/5/2014
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ea Bung



106 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 009360/ĐL- CCHN 28/10/2020

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Bung

107 Nguyễn văn Hồng 009759/ĐL- CCHN 24/9/2021

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ-

Y sỹ

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Bung

108 Ma Văn An 009987/ĐL- CCHN 25/3/2022
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ea Bung

109 Bùi Thị Như Huyền
22041/CCHN-D-

SYT-ĐL
21/02/2022

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ea Bung

110 Phan Thái Nguận 3931/ĐL - CCHN 6/5/2014
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + Chứng chỉ siêu âm + điện tim

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ya tmốt

111 Nguyễn Thị Huyền 3918/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Phó PT - 

TYT Ya Tmốt

112 Phạm Văn Thái 009387/ĐL- CCHN 23/11/2020

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ya tmốt

113 Hoàng Thị Chà
1472/CCHN-D-

SYT-BP
23/05/2018

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ya tmốt

114 Đoàn Thị Hương 3909/ĐL - CCHN 6/5/2014
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ya tmốt

115 Trần Văn Dũng 3908/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ya tmốt

116 Phạm T Thúy Nga 3895/ĐL - CCHN 6/5/2014
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ya tmốt

117 Đinh Thị Thu 7924/ĐL - CCHN 22/1/2018
Quy định tại TTLT Số:  10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ya tmốt

118 Hà Văn Bắc
22102/CCHN-D-

SYT-ĐL
21/4/2022

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ya tmốt

119 Nguyễn Văn Long 5984/ĐL - CCHN 21/9/2015
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa + Chứng chỉ siêu âm + điện tim

07h - 17h
Trưởng trạm - 

TYT Ea Lê

120 Bùi Thị Quý 3907/ĐL - CCHN 6/5/2014 Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ sản nhi 07h - 17h PPT - TYT Ea Lê

121 Nguyễn Thị Minh Huệ 009335/ĐL- CCHN 13/10/2020

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Lê

122 Trần Thị Lệ 3902/ĐL - CCHN 6/5/2014
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ea Lê



123 Đinh Thị La 3906/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Lê

124 Nguyễn Xuân Vũ 7191/ĐL - CCHN 28/4/2017
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ea Lê

125 H'Ka Ksơr 3912/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Lê

126 Trần Thị Hoa Phượng
10214/CCHN-D-

SYT-ĐL
27/11/2017

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ea Lê

127 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 7191/ĐL - CCHN 4/4/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Lê

128 Hoàng Văn Bảy 3919/ĐL - CCHN 6/5/2014
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ 

07h - 17h
Phó PT- 

TYT Cư Kbang

129 Trương Thị Nhung 3926/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Phó trạm -

TYT Cư Kbang

130 Vũ Mạnh Tùng 3899/ĐL - CCHN 6/5/2014
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa + Chứng chỉ siêu âm+ điện tim

07h - 17h
Nhân viên -

 TYT Cư Kbang

131 Lê Thị Trang 3896/ĐL - CCHN 6/5/2014
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên -

 TYT Cư Kbang

132 Nguyễn Thị Thu Hương 3892/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên -

 TYT Cư Kbang

133 Vũ Văn Luyện 8241/ĐL - CCHN 4/7/2018

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

07h - 17h
Nhân viên -

 TYT Cư Kbang

134 Khổng Thị Nguyên
21085/CCHN-D-

SYT-ĐL
6/5/2021

Người chịu chuyên môn về dược của Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ thuốc 

TYT.
07h - 17h

Nhân viên -

 TYT Cư Kbang

135 Ma Thế Thừa 5707/ĐL - CCHN 19/6/2015
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa + Chứng chỉ siêu âm + Điện tim

07h - 17h
Trưởng trạm - 

TYT Ea Rốc

136 Lê Anh Đức 3888/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Rốc

137 Bùi Văn Quang 3889/ĐL - CCHN 6/5/2014
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Rốc

138 Bùi Thị Yến 3887/ĐL - CCHN 6/5/2014
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ea Rốc



139 Phạm Thị Thu Hằng 3886/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Rốc

140 Ngô Thị Bé 3884/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Rốc

141 Mai Thị Sinh 3890/ĐL - CCHN 6/5/2014
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Rốc

142 Hà Văn Trọng
21115/CCHN-D-

SYT-ĐL
16/05/2021

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ea Rốc

143 Nguyễn Thị Thúy 009596/ĐL- CCHN 7/5/2021

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Rốc

144 Nguyễn Thị Thơm 5705/ĐL - CCHN 19/6/2015

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

07h - 17h
Phó PT - 

TYT Ia Jlơi

145 Đinh Thị Thanh Hoa 5710/ĐL - CCHN 19/6/2015
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ia Jlơi

146 Trần Thị Minh Huyên 5696/ĐL - CCHN 19/6/2015
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ia Jlơi

147 Đinh Thị Trà My 009689/ĐL- CCHN 16/7/2020

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ-

Y sỹ

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ia Jlơi

148 Đinh Thị Toàn Thơ 3891/ĐL - CCHN 6/5/2014
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ia Jlơi

149 Vũ Duy Tùng
22113/CCHN-D-

SYT-ĐL
12/5/2022

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ia Jlơi

150 Nguyễn Thị Xuân Anh 5700/ĐL - CCHN 19/6/2015
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Phó PT - 

TYT Ia Rvê

151 Đậu Thị Hoàng Yến 5706/ĐL - CCHN 19/6/2015
Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT -BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
07h - 17h

Nhân viên -

 TYT Ia Rvê

152 Mai Thị Mùi 5695/ĐL - CCHN 19/6/2015

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên -

 TYT Ia Rvê

153 Đỗ Thị Cương 5709/ĐL - CCHN 19/6/2015

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên -

 TYT Ia Rvê

154 Phạm Thị Bình 5702/ĐL - CCHN 19/6/2015
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa

07h - 17h
Nhân viên -

 TYT Ia Rvê



155 Lang Văn Đồng 010071/ĐL- CCHN 12/5/2022
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên -

 TYT Ia Rvê

156 Nguyễn Thị Hồng
22050/CCHN-D-

SYT-ĐL
8/3/2022

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Nhân viên -

 TYT Ia Rvê

157 Lê Quang Mạnh 8295/ĐL - CCHN 17/8/2018
Khám chữa bệnh đa khoa + Chứng chỉ siêu âm 

07h - 17h
Trưởng trạm - 

TYT Ia Lốp

158 Lương Thị Lan 3924/ĐL - CCHN 6/5/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Phó trạm -

TYT Ia Lốp

159 Trần Thị Kim Oanh 3929/ĐL - CCHN 6/5/2014
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa khoa

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ia Lốp

160 Nguyễn Thị Tiến 5704/DL - CCHN 19/6/2015

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ia Lốp

161 Vi Thị Thủy
21237/CCHN-D-

SYT-ĐL
9/11/2021

Người chịu chuyên môn về dược của Quầy thuốc, Tủ thuốc TYT.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ia Lốp

162 Lương Văn Hào 009355/ĐL- CCHN 27/10/2020
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ia Lốp

163 Nông Thị Thành 009356/ĐL- CCHN 27/10/2020

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ia Lốp

164 Đinh Hải Hậu 010069/ĐL- CCHN 12/5/2022
Quy định tại Quyết đinh số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế , Bộ Nội vụ.
07h - 17h

Nhân viên - 

TYT Ia Lốp

165 Y Đam Niê Ktul 010378/ĐL-CCHN 9/1/2023
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h - 17h
Nhân viên - Khoa 

YHCT-PHCN

166 Nguyễn Ngô Thanh Nương 010524-ĐL-CCHN 26/04/2023

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,hộ sinh, kỹ 

thuật y.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa ATTP-

YTCC-DD

167 Hoàng Thị Thu 01530/ĐL-CCHN 20/5/2016
Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: 

Đại lý thuốc/Quầy thuốc
07h - 17h

Nhân viên - 

Phòng Dân số

168 Phan Cẩm Nhung 009917/ĐL-CCHN 10/2/2022

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,hộ sinh, kỹ 

thuật y.

07h - 17h
Nhân viên - Khoa Nội 

TH-Nhi -Nhiễm

169 Nguyễn Thị Thu Thủy
0003631/ĐL-

CCHN
4/4/2014

Quy định tại Quyết đinh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h - 17h
Nhân viên - 

TYT Ea Lê

170 Lê Ngọc Hoàng Anh
0005013/ĐL-

CCHN
7/12/2020

Chuyên khoa xét nghiệm- Cử nhân
07h - 17h

Nhân viên - Khoa xét 

nghiệm - CĐHA

5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc, học việc tại cơ sở chưa đủ điều kiện cấp CCHN; người làm việc nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 



STT Họ và tên 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

1 Nguyễn Thị Hương Lan 07h - 17h

2 H Thu Ksơr 07h - 17h

3 Nguyễn Thị Minh Hoa 07h - 17h

4 Nguyễn Thị Thương 07h - 17h

5 Nguyễn Thị Kim Cúc 07h - 17h

6 Phạm Thị Thúy 07h - 17h

7 Phan Vĩnh Tây 07h - 17h

8 Võ Thị Thu Thuỷ 07h - 17h

9 Trịnh Văn Thế 07h - 17h

10 Nguyễn Văn Hà 07h - 17h

11 Phạm Tiến Thành 07h - 17h

12 Đoàn Huỳnh Hương 07h - 17h

13 Nguyễn Trung Kiên 07h - 17h

14 Hoàng Mạnh Hùng 07h - 17h

15 Nguyễn Đình Hùng 07h - 17h

16 Trần Hồng Quân 07h - 17h

17 Cao Gia Khánh 07h - 17h

18 Lê Thị Thu Hà 07h - 17h

19 Phan Văn Hùng 07h - 17h

20 Võ Thị Bích Lài 07h - 17h

21 Trần Thị Nhung 07h - 17h

22 Lê Thị Ngọc 07h - 17h

23 Lương Thị Hồng 07h - 17h

24 Dương Văn Hải 07h - 17h

25 Nguyễn Thị Hồng Trang 07h - 17h

26 Đoàn Văn Hà 07h - 17h

27 Nguyễn Văn Thanh 07h - 17h

28 Ngô Thị Thu Thương 07h - 17h

29 Huỳnh Thị Ngọc Lệ 07h - 17h

30 Trần Hữu Hùng Ayun 07h - 17h

31 Trần Thị Thanh Duyên 07h - 17h

32 Dương Thị Thúy Trinh 07h - 17h

33 Hoàng Thị Châm 07h - 17h

34 Phạm Thị Hằng 07h - 17h

35 Vi Thị Tuyết 07h - 17h

Văn bằng chuyên môn

Vị trí làm việc

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc 

được phân công cụ thể)

Hộ Lý Nhân viên -  Khoa Khám - HSCC

Hộ Lý Nhân viên - Khoa Nội TH-Nhi - Nhiễm

Hộ Lý Nhân viên - Khoa Nội TH-Nhi - Nhiễm

Cao đẳng ATTP Nhân viên - Khoa ATTP-YTCC-DD

Hộ Lý Nhân viên -  Khoa Khám - HSCC

Hộ Lý Nhân viên - Khoa Ngoại TH - 

Hộ Lý Nhân viên - Khoa Ngoại TH - 

Lái xe Nhân viên - Phòng HCHC

Bảo vệ Nhân viên - Phòng TCHC

Bảo vệ Nhân viên - Phòng TCHC

Hộ Lý Nhân viên - Khoa YHCT-PHCN

Cn Điều dưỡng Nhân viên - Phòng Dân số 

Bảo vệ Nhân viên - Phòng HCTH

Lái xe Nhân viên - Phòng TCHC

TC kế toán-tin học Nhân viên - Phòng TCHC

CĐ khoa học máy tính Nhân viên - Phòng TCHC

Cn CNTT Nhân viên - Phòng TCHC

Cn kế toán Nhân viên - Phòng TCKT

Lái xe Nhân viên - Phòng TCHC

Cn Kế toán Nhân viên - Phòng TCKT

Bác sĩ Dự Phòng Phó khoa KSBT - HIV

Ks CNTP Phó Khoa ATTP-YTCC-DD

Cn Luật Nhân viên - Phòng TCHC

Cn Kế toán Nhân viên - Phòng TCKT

Cn Kế toán Nhân viên - Phòng TCKT

Hộ Lý Phòng TCHC

Bác sỹ Nhân viên NTH-NN, Ngoại sản

Y sỹ đa khoa Nhân viên - Phòng TCHC

Cn YTCC Phó Phòng Dân số

Cn YTCC Phó Phòng TCHC

Cn Kế toán Trưởng phòng TCKT

TC Pháp luật Nhân viên - TYT xã Ia Lốp

Dược sĩ TH Nhân viên - TYT Ea Súp

Dược sĩ TH Nhân viên - TYT xã Cưkbang

Dược sĩ TH Nhân viên - TYT Ea Bung



36 Khúc Thị Thủy 07h - 17h

37 Nguyễn Thị Huệ 07h - 17h

38 Trịnh thị Thoa 07h - 17h

39 Phùng Thị Thanh Thuỷ 07h - 17h

40 Vũ Thị Hương 07h - 17h

41 Bế Phương Anh 07h - 17h

42 Vi Thị Thắm 07h - 17h

43 Y Đa Vít Byă 07h - 17h

44 Phạm Đắc Nam 07h - 17h

45 Nông Thị Vui 07h - 17h

46
Lương Thị Dịu

07h - 17h

47 Phạm Thị Thùy 07h - 17h

48 Bành Thị Ngọc Anh 07h - 17h

49 Bùi Tú Quỳnh 07h - 17h

50 Nguyễn Quốc Hưng 07h - 17h

51 Nguyễn Thị Thảo 07h - 17h

52   Lê Thị Thanh Thúy 07h - 17h

53   Lương Thị Dung 07h - 17h

Nơi nhận:

 - Sở Y tế Đắk Lắk;

 - Lưu VT, KHNV-ĐD.

Dược sĩ TH Nhân viên TYT Ia Rvê

Y sỹ đa khoa Nhân viên - TYT xã Iaj Lơi

Hộ sinh cao đẳng Học việc tại khoa ngoại TH-CSSKSS- 

Y sỹ YHCT Học việc tại khoa YHCT-PHCN

Y sỹ đa khoa Học việc tại khoa Nội TH-Nhi-Nhiễm

Y sỹ đa khoa Nhân viên - TYT Cưm Lan

Y sỹ đa khoa Nhân viên Khoa ATTP-YTCC-DD

Hộ sinh cao đẳng Học việc tại khoa ngoại TH-CSSKSS- 

Y sỹ đa khoa Học việc tại khoa Nội TH-Nhi - Nhiễm

Cn Kế toán Nhân viên - Phòng TCKT

Cao đẳng Điều dưỡng Nhân viên - TYT xã Cưkbang

Y sỹ YHCT Học việc tại khoa YHCT-PHCN

Y sỹ YHCT Học việc tại khoa YHCT-PHCN

Hộ sinh cao đẳng
Học việc tại khoa ngoại TH-CSSKSS- 

Phụ sản

Y sỹ đa khoa Học việc tại khoa Nội TH-Nhi-Nhiễm

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Hữu

Bác sỹ Học việc tại khoa Khám - HSCC

Bác sỹ Học việc tại khoa Nội TH-Nhi - Nhiễm

Dược sĩ cao đẳng Học việc tại Khoa Dược -TTB-VTYT



Thực hiện công văn số 573/SYT-QLHN ngày 26 tháng 02 năm 2020. 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA SÚP  

2. Địa chỉ: 265-267 Hùng Vương - thị trấn Ea Súp - huyện Ea Súp - Tỉnh Đắk Lắk

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
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